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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN
(APPLICATION FORM)
	Profile
picture

	

	Vị trí ứng tuyển:
Applying For
	Chức Danh 1:
    Position 1
	 

	
	Chức Danh 2:
    Position 2
	 

	THÔNG TIN CÁ NHÂN (Personal information):

	Họ và tên:
Full name
	
	Sinh ngày:
Date of birth
	 
	Giới tính:
Gender
	☐ Nam    ☐ Nữ
 Male     Female

	Nơi sinh 
Place of birth
	
	Dân tộc:
Ethnic:
	
	Tôn giáo:
Religion:
	

	Số CMND:
ID number
	
	Ngày cấp:
Date of issue
	
	Nơi cấp:
Place of issue
	

	Địa chỉ thường trú:
Permanent address
	

	Địa chỉ tạm trú:
Temporary address
	

	Điện thoại nhà:
Home Phone
	
	Di động:
Mobile
	
	Email:
	

	Tình trạng hôn nhân:
Marital status
	☐ Độc thân
  Single
	☐ Có gia đình - Số con:
 Married - Number of children
	☐ Ly hôn
Divorced

	THÔNG TIN SỨC KHỎE (Healthy information): 

	Tình trạng:
Status
	
	Chiều cao:
Height
	
	Cân nặng:
Weight
	

	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN (Educational Background)

	Từ - Đến
From - To
	Nơi học
Place of study
	Tên trường
Name of school
	Ngành học
Major of study
	Bằng cấp / Trình độ
Qualifications

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN (Professional Training):

	Từ - Đến
From - To
	Tên trường / Tố chức 
Name of school/ organization
	Ngành học
Major of study
	Bằng cấp /
Trình độ
 Qualifications

	
	
	
	

	
	
	
	

	NGOẠI NGỮ (Language Skills)

	Tiếng Anh (English)
	☐ Giỏi 
(Excellent)
	☐ Khá
(Good)
	☐ Trung bình
(Average)
	☐ Yếu
(Under Average)
	Chứng chỉ
(Certificates)
	

	Khác (Others):….
	☐ Giỏi 
(Excellent)
	☐ Khá
(Good)
	☐ Trung bình
(Average)
	☐ Yếu
(Under Average)
	Chứng chỉ
(Certificates)
	

	TIN HỌC (Computer Skills)

	
	Chứng chỉ
(Certificates)
	

	QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Trình bày theo thứ tự hiện nay trở về trước)
EXPERIENCE (Now and earlier)

	Thời gian: Từ … - Đến …
From – To:

	 Công ty (Ngành nghề; Qui mô): 
 Chức danh: 
 Company (Industry; Size): 
 Last position:  

	Trách nhiệm; Thành tích đạt được:
Duties & achievements:


	Lý do nghỉ việc:
Reason for leaving:

	Thời gian: Từ … - Đến …
From – To:

	Công ty (Ngành nghề; Qui mô):
Chức danh: 
Company (Industry; Size):
Last position: 

	Trách nhiệm; Thành tích đạt được:
Duties & achievements:









	Lý do nghỉ việc:
Reason for leaving:

	Thời gian: Từ … - Đến …
From – To:

	Công ty (Ngành nghề; Qui mô): 
Chức danh: 
Company (Industry; Size): 
Last position:  

	Trách nhiệm; Thành tích đạt được:
Duties & achievements:











	Lý do nghỉ việc:
Reason for leaving:

	NGƯỜI THAM KHẢO (Reference check):

	Họ và tên
Full name
	Chức danh
Position
	Công ty
Company
	Quan hệ
Relationship
	Điện thoại
Mobile

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Family Information)

	Họ và tên
Full name
	Quan hệ
Relationship
	Năm sinh
Year of Birth
	Công việc
Occupation
	Địa chỉ
Permanent Address

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CÁC THÔNG TIN KHÁC (OTHER INFORMATION):

	Thời gian có thể bắt đầu làm việc
Availability for starting job
	☐ Ngay lập tức     ☐ Sau 30 ngày    ☐ Sau 45 ngày   ☐ Khác: 
 Immediately         After 30 days      After 45 days    Other:

	Mức lương hiện tại và đề xuất
Current and expected salary
	Lương hiện tại
Current Salary
	 
VND/
USD
	Lương mong đợi
Expected Salary
	 
VND/
USD

	Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua
You know our recruitment information by
	

	
Anh/chị biết gì về công ty chúng tôi?
What do you know about our company?

	[bookmark: _GoBack]

	Tại sao Anh/chị ứng tuyển vị trí này?
Why do you apply for this position?
	

	
Anh/chị có kế hoạch công việc như thế nào khi Anh/chị được tuyển dụng vào vị trí này?
What is your plan for this position if you are hired?

	

	Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên đây hoàn toàn chính xác.
I hereby declare that the above information provided by me is completely accurate.	


	
	HCMC,  …………. , 2024 
 Applicant's Signature
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